
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

 

Các môn không xếp vào kế hoạch giảng dạy, Phòng Đào tạo sẽ mở lớp trong các học kỳ để 
sinh viên tự lên kế hoạch học tập: 

 

Học kỳ 1:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

1.  LLCT130105 Triết học Mác – Lênin 3  
2.  INPY131685 Introduction to Python Programming 3  
3.  JAPA130138 Nhật ngữ 1 

3 
 

CHIN130138 Tiếng Trung 1  
4.  PHED110513 Giáo dục thể chất 1 1  
5.  READ230135 Intermediate Reading 3  
6.  WRIT230135 Basic Writing 3  
7.  LISP240135 Pre-intermediate Listening-Speaking 4  
8.  IEAL230137 Introduction to English Applied 

Linguistics  
3(2+1)  

Tổng 23  

 

Học kỳ 2:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

1.  JAPA230238 Nhật ngữ 2 
3 

JAPA130138(MHT)   
CHIN230238 Tiếng Trung 2 CHIN130138(MHT) 

2.  LISP240235 Intermediate Listening and Speaking 4 LISP240135(MHT)   
3.  WRIT330235 Academic Writing 3 WRIT230135(MHT) 
4.  BUPS230137 Business Psychology 3  
5.  PSEM320391 Quản lý nhà nước 2  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

1 PHED110613 Giáo dục thể chất 2 1  
2 PHED130715 Giáo dục thể chất 3 3  
3 LLCT120205 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 LLCT130105(MHT) 
4 LLCT120405 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 LLCT130105(MHT) 
5 LLCT120314 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 LLCT130105(MHT) 
6 LLCT220514 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

2 

LLCT130105(MHT) 
LLCT120205(MHT) 
LLCT120405(MHT) 
LLCT120314(MHT) 

7 GELA220405 Pháp luật đại cương 2  



 
 
 
 
 

6.  HIST230338 Lịch sử văn minh thế giới 3  
Tổng 18  

Học kỳ 3:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

1.  JAPA330338 Nhật ngữ 3 
3 

JAPA230238(MHT) 
CHIN330338 Tiếng Trung 3 CHIN230238(MHT) 

2.   
EBNP330337 English for Business Negotiations and 

Persuasion 
3 

READ230135(MHT) 
LISP240235(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

3.  ENBC330137 
English for Business Communication 3 

READ230135(MHT) 
LISP240235(MHT) 
WRIT330235(MHT) 

4.   
EIBC330237 

English for International Business 
Contracts 

3 
READ230135(MHT) 
LISP240235(MHT) 
WRIT330235(MHT) 

5.  LISP340335 Upper-intermediate Listening and 
Speaking 

4 
LISP240235(MHT) 

6a MOSY230236 Morphology and Syntax 
3 

 
6b PHON130136 Phonetics and Phonology  

Tổng 19  

 

 

Học kỳ 4:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

1.  LISP430435 Advanced Listening and Speaking 3 LISP340335(MHT) 
2. SEMA230236 

Semantics 3 
PHON230136(MHT)/ 
MOSY230236(MHT) 
 

 
4 

 
ENFI330437 

English for Finance 3 

READ230135(MHT) 
LISP340335(MHT) 
WRI330235(MHT) 
 

5 

ENBC330537 English for Business Correspondence 3 

READ230135(MHT) 
LISP340335(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

6a BRST330336 British Studies 
3 

WRIT330235(MHT) 
6b AMST330336 American Studies 
6c ASST330336 ASEAN Studies 

Tổng 15  



 
 
 
 
 

Học kỳ 5:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

1.   
PREC330237 

Principles of Economics 3 

READ230135(MHT) 
LISP430435(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

2.  

PRAC330337 Principles of Accounting 3 

READ230135(MHT) 
LISP430435(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

3.  

PRMA330437 Principles of Marketing 3 

READ230135(MHT) 
LISP430435(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

4. ADDT330336 Administrative Document Translation 3 READ230135(MHT) 
5. COIN330436 Consecutive Interpretation  3 LISP430435(MHT) 

Tổng 15  

 

 

Học kỳ 6:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

 1a. INLO431037 International Logistics 

3 

READ230135(MHT) 
LISP430435(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

 1b. INAN431137 Investment Analysis 
 1c. 

INCB431237 
Intercultural Communication in 
Business 

2.  

ENTR430537 Entrepreneurship 3 

READ230135(MHT) 
LISP430435(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

3.  
HURM430637 

Human Resource Management 3 

READ230135(MHT) 
LISP430435(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

4. ELCO431337 

Electronic Commerce 3 

READ230135(MHT) 
LISP430435(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

5. REME430737 

Research Methodology 3 

READ230135(MHTQ)  
WRIT330235(MHTQ) 
PREC330237(MHT) 
PRAC330337(MHT) 



 
 
 
 
 

PRMA330437(MHT) 
6  

SSBU320837 
Seminar Series in Business 2 

 

Tổng 17  

Học kỳ 7:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

1.  INTE470937 

Internship 7 

ELCO431337 (MHT) 
ENTR430537(MHT) 
HURM430637(MHT) 
 

Tổng 7  

 

Học kỳ 8:  

STT Mã MH Tên MH Số TC 
Mã MH trước, 
MH tiên quyết 

 
1 

 
THES491437 Thesis 

 
9 

WRIT330235(MHTQ) 
REME430737(MHTQ) 
ENTR430537(MHTQ) 
HURM430637(MHTQ) 

  Hoặc    
2a PROJ461537 Project 6 WRIT330235(MHTQ) 

ENTR430537(MHTQ) 
HURM430637(MHTQ) 
ELCO431337 (MHTQ) 

2b MARE431637 
Marketing Research 3 

  Hoặc   
3a PRAG430436 Pragmatics 3 SEMA230236(MHT) 
3b MARE431637 Marketing Research 3  
3c BAOP431737 

Banking Operations 3 

READ230135(MHT) 
LISP340335(MHT) 
WRIT330235(MHT) 
 

Tổng 9  
 

 

  


